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	BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
____________
Số:  1765/BC-BNN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Hà Nội, ngày 10  tháng  06  năm 2010


BÁO CÁO 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN LỜI HỨA VÀ TỔNG HỢP 
TRẢ LỜI CHẤT VẤN CỦA CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
TẠI KỲ HỌP THỨ 7 QUỐC HỘI KHÓA XII
___________
Trong kỳ họp này, tính đến ngày 09 tháng 06 năm 2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã nhận được 20 câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Bộ đã có văn bản giải trình tất cả các câu hỏi gửi trực tiếp đến Đại biểu Quốc hội và Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội. Sau đây, xin được báo cáo kết quả thực hiện một số vấn đề các Đại biểu đã nêu ở các kỳ họp trước và những vấn đề chính được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm tại kỳ họp này có liên quan tới trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
I. Kết quả thực hiện nội dung đã chất vấn tại các kỳ họp trước:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các nội dung đã hứa trước Quốc hội cũng như giải quyết các vấn đề mà nhiều đại biểu và cử tri quan tâm, trong đó đã tích cực tham gia thực hiện các nội dung lớn sau đây:
1. Về triển khai thực hiện Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn:

a. Về quán triệt Nghị quyết:

Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, thực hiện Kế hoạch hành động của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tổ chức quán triệt Nghị quyết sâu rộng tới cán bộ, đảng viên. Tất cả các Bộ, tỉnh, thành phố, 78% số huyện có kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, tất cả các bộ, tỉnh, thành, huyện và 93% số xã đã tổ chức quán triệt tới tất cả các cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhân dân và cán bộ, đảng viên rất phấn khởi đón nhận và ủng hộ Nghị quyết của Đảng.

b. Về việc xây dựng và triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, cơ chế chính sách:

- Bộ đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành quyết định triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tham gia các chương trình Đào tạo nhân lực nông thôn đến năm 2020; Ứng phó với biến đổi khí hậu;
- Chủ trì và tham gia xây dựng và trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện 3  Nghị quyết quan trọng:

+ Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 23/9/2009 về cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thuỷ sản;
+ Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 23/12/2009 về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.
- Tham gia thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo;
- Chủ trì xây dựng và trình Chính phủ 8 trong tổng số 16 đề án (dự kiến các Bộ phải xây dựng 32 đề án)

- Chủ trì xây dựng trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện 5 văn bản cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn:

+ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP Ngày 08/01/2010 về khuyến nông;
+ Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020;
+ Quyết định số 176/QĐ-TTg, ngày 29 tháng 01 năm 2010 Về việc phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp  ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020;
+ Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;
+ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết về phát triển nông thôn và là căn cứ đánh giá thực trạng, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nông thôn giai đoạn 2015 - 2020, Bộ cũng đã cùng với các Bộ, ngành trung ương đã ban hành các văn bản, quy chuẩn hướng dẫn bộ tiêu chí quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc tổ chức triển khai. Tới nay đã có 40/63 tỉnh, thành phố có báo cáo thực trạng nông thôn trên địa bàn theo Bộ tiêu chí nông thôn mới.
Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách quan trọng khác:

+ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất và bồi thường hỗ trợ tái định cư.

+ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4/6/2010 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

+ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.
+ Quyết định 167/2008/QĐ-TTg, ngày  12/12/2008 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà.
c. Về xây dựng mô hình:
Tham gia thực hiện xây dựng 11 xã mô hình nông thôn mới do Ban Bí thư  chỉ đạo để rút kinh nghiệm về cách làm cơ chế, chính sách cũng như giải pháp thực tiễn. Nhiều tỉnh, thành phố đã lựa chọn mỗi huyện 01 xã để chỉ đạo mô hình.
d. Về tăng cường đầu tư, nỗ lực phát triển nông nghiệp nông thôn:

Ngoài việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách nêu trên, Chính phủ đã đề xuất với Quốc hội tăng đầu tư ngân sách cho nông nghiệp, nông thôn. Bộ đã quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2008 phần vốn đầu tư phát triển do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao quản lý theo kế hoạch là 5.936 tỷ đồng; năm 2009 là 8.412 tỷ đồng (thực hiện 9.864 tỷ đồng) bằng 166% so với kế hoạch đầu năm 2008. Kế hoạch năm 2010 là 8.218 tỷ đồng.
Bộ đã chỉ đạo quyết liệt, kịp thời các biện pháp đối phó, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến động bất lợi của thị trường…
Những nỗ lực đó đã góp phần khắc phục khó khăn, duy trì quá trình phát triển tương đối toàn diện của nông nghiệp, nông thôn trong 2 năm qua
2. Về thực hiện các nhiệm vụ ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực tham mưu và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong điều kiện chịu tác động mạnh của khủng hoảng, trong đó có chính sách miễn giảm thuế; tăng đầu tư; hỗ trợ tín dụng; thúc đẩy thương mại…Bộ đã chỉ đạo quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án, công trình, trong đó giải ngân vốn ngân sách 5.714 tỷ đồng, bằng 134 % kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ 4.150 tỷ đồng, đạt 100%. Trong 5 tháng đầu năm 2010 thực hiện vốn ngân sách đạt 2.318 tỷ đồng, bằng 55% kế hoạch; vốn trái phiếu Chính phủ đạt 1.920 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch cả năm.
Bộ đã tích cực phối hợp với các địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, biến động bất thường của thị trường, đã tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc cho nông dân và các doanh nghiệp; trong đó Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ về các nội dung chính sách tiếp tục hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa.
Kết quả, năm 2009, GDP ngành nông, lâm, thủy sản tăng 1,83%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3%. Đặc biệt, sản xuất lúa và xuất khẩu gạo năm 2009 đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay (sản lượng lúa đạt 38,9 triệu tấn, xuất khẩu gạo đạt 5,96 triệu tấn). Tổng kim ngạch xuất khẩu khẩu cả năm 2009 đạt 15,6 tỷ USD, vượt 11,4% mức chỉ tiêu 14 tỷ USD Thủ tướng Chính phủ giao.
Trong 5 tháng đầu năm 2010, tuy vẫn phải đối mặt với diễn biến phức tạp của thời tiết hạn hán, dịch bệnh và thị trường tiêu thụ nhưng sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, thu hoạch lúa đông xuân vừa qua được mùa trên cả nước, sản lượng thủy sản tăng 5,1%, trồng rừng tăng 0,6%, kim ngạch xuất khẩu tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.
3. Tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm:

Trong 5 tháng đầu năm 2010, Bộ đã ban hành 04 Thông tư, 02 chỉ thị, 07 Quyết định, 07 Quy chuẩn kỹ thuật về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó có quy định về kiểm soát thực phẩm có nguồn gốc động vật nhập khẩu theo hướng kiểm soát chặt từ gốc (tại nước xuất khẩu) cho đến từng lô hàng nhập khẩu. Hiện đang chuẩn bị ban hành quy định về kiểm soát thực phẩm có nguồn gốc thực vật nhập khẩu tương tự như đối với nhóm sản phẩm động vật.
Bộ cũng đã xây dựng dự án tiếp nối Dự án đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản giai đoạn 2011 – 2015 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về VSATTP.

Bộ đã phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tổ chức  7 hội nghị phổ biến pháp luật tại 3 miền Bắc, Trung, Nam. Nội dung truyền thông đặc biệt chú trọng về quản lý, sử dụng thuốc BVTV trên rau, quả, kiểm soát chất lượng thức ăn chăn nuôi, đảm bảo an toàn thực phẩm sau thu hoạch.

Các chương trình giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, VSATTP (Giám sát tồn dư các chất độc hại trong rau, thịt, chè, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực; Giám sát tồn dư các chất độc hại trong thủy sản; Giám sát vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ; Giám sát ATTP thủy sản sau thu hoạch; Tăng cường kiểm soát tạp chất trong nguyên liệu thủy sản) tiếp tục được duy trì chặt chẽ.

- Kiểm tra 539 lượt điều kiện ATVS cơ sở sản xuất thủy sản theo Quy chuẩn kỹ thuật; Phối hợp địa phương kiểm tra ATTP trong sản xuất rau, thịt tại 20 tỉnh.

- Tăng cường kiểm tra đột xuất và liên ngành dịp Tết Nguyên đán, Tháng hành động về vệ sinh ATTP. Riêng tháng 5/2010, Bộ đã tổ chức và tham gia 06 đoàn kiểm tra liên ngành tại 09 tỉnh, thành phố.

- Chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường kiểm soát tạp chất trong tôm nguyên liệu (Ban hành Chỉ thị; Quyết định các biện pháp tăng cường kiểm tra; thành lập Tổ công tác), xử lý vi phạm hành chính và công khai việc vi phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức 4 đợt kiểm tra thức ăn chăn nuôi, thuốc BVTV. Chỉ đạo địa phương tăng cường kiểm tra sản xuất, kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp, phòng chống hàng giả, kém chất lượng.

- Trong tháng 6-7/2010 tổ chức đoàn kiểm tra các cơ sở sản xuất thủy sản Trung Quốc, Hàn Quốc đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam.

Bộ đã tổ chức làm việc với 04 đoàn thanh tra của cơ quan thẩm quyền Ucraina, Nhật Bản, Trung Quốc, Ai Cập; xử lý kịp thời các các thông tin sai lệch trên một số phương tiện thông tin đại chúng của Pháp và Bỉ về nuôi trồng thủy sản.

Nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm của 06 tháng đầu năm 2010 của Bộ đã cơ bản đáp ứng yêu cầu và khá đồng đều trên các lĩnh vực. Đã có sự chuyển biến tích cực theo hướng kiểm soát toàn bộ quá trình. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng và phát huy. Xã hội hóa công tác đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm có kết quả bước đầu. Tình hình kiểm soát thực phẩm có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, hóa chất đã có cải thiện.

+ Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2010:

- Tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo Luật An toàn thực phẩm; phối hợp Bộ Y tế xây dựng Chiến lược đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến 2015, định hướng 2020; trình Chính phủ đề án qui hoạch các vùng sản xuất nông sản an toàn và Đề án tăng cường quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đến 2015. Tiếp tục ban hành các văn bản qui phạm pháp luật về kiểm soát thực vật nhập khẩu, chất lượng vật tư nông nghiệp, đánh giá chỉ định phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận xã hội hóa.

- Tiếp tục ban hành các chính sách khuyến khích sản xuất và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn nói chung và rau an toàn nói riêng. Chỉ đạo các địa phương tổ chức sản xuất theo mô hình sản xuât tập trung tạo điều kiện để quy hoạch, phát triển sản xuất nông sản thực phẩm an toàn.

- Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức của người sản xuất, người kinh doanh và người tiêu dùng về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATVSTP nông lâm thủy sản.

- Tăng cường năng lực và thực hiện công tác giám sát thường xuyên chất lượng vật tư nông nghiệp, ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất cho các nhóm thực phẩm nông lâm thủy sản, trước mặt tập trung vào rau, quả, chè, thịt gia súc gia cầm, thủy sản tiêu thụ nội địa trên phạm vi cả nước. Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng, ATVSTP nông lâm thủy sản nhập khẩu tại các tỉnh biên giới.

- Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư sản xuất theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), tiêu chuẩn GMP/SSOP/HACCP.

- Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy.
4. Tăng cường bảo vệ và phát triển rừng:

4.1: Về bảo vệ rừng:
Trong năm 2009, cả nước đã phát hiện 40.929 vụ vi phạm về công tác quản lý bảo vệ rừng, giảm 4,3% về số vụ so với năm 2008. Cụ thể phát hiện được 4.473 vụ phá rừng, khai thác gỗ và lâm sản trái pháp luật; giảm 61,3% về số vụ và gây thiệt hại 2072ha rừng, giảm 1.825 ha (46,9%) so với năm 2008; trong đó đã phát hiện 27.761 vụ vi phạm các quy định của Nhà nước về khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ và lâm sản, tăng 4,1% so với năm 2008; đã tịch thu 51.916 m3 gỗ các loại (tăng 15%); Phát hiện 1.279 vụ vi phạm các quy định về quản lý động vật hoang dã, giảm 121 vụ so với năm 2008; đã tịch thu 12.930 cá thể; số vụ vi phạm quy định PCCCR là 521 vụ, trong đó 337 vụ cháy rừng, tăng 55 vụ so với năm 2008; thiệt hại 1.557 ha, giảm 3% so với  năm 2008.
Trong 5 tháng đầu năm 2010, tổng diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng trái pháp luật gây ra là  669 ha (giảm 55,5% so với cùng kỳ năm 2009). Tuy vậy, do thời tiết nắng nóng, khô hanh, tổng số vụ cháy rừng lên tới 474, tăng hơn 2,3 lần; diện tích bị cháy 2.881 ha, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.
4.2: Về kết quả thực hiện Dự án 5 triệu ha rừng năm 2009:

a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính:
- Khoán bảo vệ rừng: 2.871.364 ha/1.524.150 ha đạt 188,4% KH (bao gồm cả diện tích khoán bảo vệ rừng trong các xã 30a)

- Khoanh nuôi tái sinh rừng: 563.293 ha/506.502 ha đạt 111,3% KH

- Trồng rừng tập trung: 243.674 ha/227.324 ha KH bằng 107,2% kế hoạch, trong đó:

+ Rừng phòng hộ, đặc dụng: trồng được 50.404 ha/60.000, đạt 84 % KH

+ Rừng sản xuất : trồng được 193.270 ha/167.324 ha bằng 115,5 % KH.

b. Về thực hiện  kế hoạch năm 2010:
+  Nhiệm vụ còn lại so với Nghị quyết 73 của Quốc hội
-  Khoán quản lý bảo vệ rừng: 1.500.000 ha/năm.

-  Khoanh nuôi tái sinh: 668.771 ha.

- Trồng rừng mới: 137.000 ha, trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng: 61.000 ha và rừng sản xuất là 76.000 ha.

+ Kết quả thực hiện những  tháng đầu năm 2010:

Công tác chuẩn bị cây giống: Theo báo cáo từ các tỉnh (từ Thừa Thiên Huế trở ra), tính đến ngày 23/4/2010, tổng số cây giống đã chuẩn bị là 236.753.335 cây các loại. Với số lượng cây giống đã chuẩn bị đảm bảo diện tích trồng rừng năm 2010 và trồng dặm cho rừng đã trồng năm 2009.

Kết quả trồng rừng mới: Do tình hình hạn hán nặng nề nên vụ Xuân các tỉnh phía Bắc từ Thanh Hoá trở ra (tính đến ngày 20/4/2010) mới trồng được  13.072 ha (1.155 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và 11.917 ha rừng sản xuất) và trồng được 15.507.055 cây phân tán các loại.

Như vậy, vẫn còn nhiều địa phương chưa bám sát chỉ tiêu kế hoạch do Trung ương giao, chưa quan tâm ưu tiên bố trí kế hoạch trồng rừng phòng hộ, chưa thực hiện việc xác định dự toán trồng rừng theo thực tế ở địa phương, một số dự án chậm được phê duyệt, nhất là những dự án trồng rừng thay thế nương rẫy. Các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/CP vẫn lúng túng về nguồn vốn, trong khi khoán bảo vệ rừng là chính sách giúp tăng thu nhập ngay cho người dân địa phương.

c. Các giải pháp chính từ nay tới cuối năm 2010:
- Về công tác bảo vệ rừng

+ Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ trong phòng chống chữa cháy rừng, đầu tư thoả đáng cho công tác này.

+ Tập trung lực lượng để giải quyết dứt điểm những điểm nóng về phá rừng; tập trung lực lượng kiểm tra và chặn đứng việc mua bán, lưu thông gỗ và lâm sản trái phép tại những tụ điểm mua bán lâm sản; kiểm tra và xử lý nghiêm khắc việc mua gỗ trái phép để chế biến tại các cơ sở chế biến gỗ, lâm sản.

Các ngành chức năng thống nhất giải quyết, xử lý sớm các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý rừng và lâm sản theo quy định.

+ Tiếp tục nâng cao và làm rõ trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản.
+ Đảm bảo nguồn lực cho UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.
+ Rà soát, ưu tiên giao toàn bộ diện tích rừng hiện đang do Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý, một số diện tích rừng, đất lâm nghiệp thuộc các lâm trường quốc doanh, công ty lâm nghiệp quản lý nhưng quản lý kém hiệu quả cho hộ gia đình, cá nhân, công cộng địa phương và cho các doanh nghiệp thuê đất để trồng rừng.

- Về phát triển rừng
Các ngành, các cấp tập trung tổ chức thực hiện Chỉ thị số 334/CT-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Các địa phương cụ thể hóa chỉ tiêu kế hoạch và giao cho Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện. Đặc biệt ưu tiên bố trí vốn và chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng phòng hộ, đặc dụng đã giao.

- Tiếp tục đổi mới  cơ chế, chính sách:
+ Tiếp tục rà soát các cơ chế chính sách về giao đất, giao rừng, về cơ chế hưởng lợi, về các thủ tục trong việc khai thác chính và tỉa thưa rừng trồng. Hoàn thiện quy chế đầu tư lâm sinh trình Thủ tướng Chính phủ.

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật về: Các quy định cụ thể về việc chăn thả trâu, bò vào rừng, ngăn chặn tình trạng sử dụng trâu, bò để kéo gỗ trái pháp luật. Các quy định quản lý cưa xăng,  quản lý cơ sở chế biến và sản xuất đồ gỗ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án.
Ở Trung ương, Ban Chỉ đạo Dự án phân công các thành viên là các Bộ, ngành phụ trách từng vùng để chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra ở địa phương. Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ động kiểm tra và tham gia các đợt giám sát việc thực hiện dự án ở các địa phương của các cơ quan của Quốc hội. Ở địa phương, Ban điều hành dự án và Ban quản lý dự án cấp tỉnh chủ động, thường xuyên thực hiện kiểm tra các dự án cơ sở.

II. Các nội dung chính được nhiều Đại biểu Quốc hội quan tâm tại kỳ họp thứ 7:

1. Về nông nghiệp (bảo vệ quỹ đất nông nghiệp; về đảm bảo nông dân có lãi 30% trở lên so với giá thành sản xuất lúa gạo; xây dựng " thương hiệu" nông, lâm, thuỷ sản Việt Nam; tạm trữ cà phê; phòng chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi).
(Đại biểu Quốc hội Lê Dũng (Tiền  Giang), Danh Út ( Kiên Giang), Bùi Thị Hòa (Đak Nông), Bùi Chí Dũng, Mai Thị Ánh Tuyết, Lê Bộ Lĩnh (An Giang), Nguyễn Lân Dũng (Đăk Lăk), Lê Quốc Dung ( Thái Bình), Phạm Phương Thảo ( TP.HCM), Đặng Như Lợi ( Cà Mau)
1.1. Về bảo vệ đất sản xuất nông nghiệp:

a. Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong những năm gần đây:

- Đối với đất sản xuất nông nghiệp: tính đến ngày 01/01/2009 diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn quốc có gần 9,60 triệu ha, từ năm 2000 đến năm 2008 (01/1/2009) đất sản xuất nông nghiệp tăng 620 ngàn ha, tốc độ tăng bình quân 0,8%/năm;

Nguyên nhân tăng: do đã tập trung khai hoang, phục hoá khoảng 1,03 triệu ha đất chưa sử dụng để chuyển đổi sang đất sản xuất nông nghiệp; trong giai đoạn này đất sản xuất nông nghiệp bị giảm 410 ngàn ha do chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác, trong đó chuyển sang đất phi nông nghiệp 207 ngàn ha, (50,4%), chuyển trong nội bộ đất nông nghiệp (chủ yếu sang nuôi trồng thuỷ sản) 203 ngàn ha (49,6% );

- Riêng đối với đất lúa: toàn quốc hiện có 4,09 triệu ha. Từ năm 2000 đến 2009 đất lúa bị giảm 378,7 ngàn ha, tốc độ giảm bình quân 1,1%/năm.
Nguyên nhân giảm: do chuyển sang đất phi nông nghiệp 29% (168 ngàn ha), chuyển trong nội bộ ngành nông nghiệp 71% (415 ngàn ha); trong giai đoạn này đất lúa được bổ sung: 205 ngàn ha, do khai thác đất chưa sử dụng, chuyển đổi từ đất nông nghiệp và các loại đất khác.

- Vùng có đất lúa giảm nhiều nhất là: ĐBSCL giảm 288,1 ngàn ha (chiếm 49,4% đất lúa bị giảm cả nước), tiếp theo là Đông Nam Bộ giảm 85,3 ngàn ha (chiếm 14,6%); vùng ĐBSH giảm 65,4 ngàn ha (chiếm 11,2%); Một số tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm quốc gia, có tốc độ phát triển công nghiệp và đô thị nhanh, nên tốc độ giảm đất lúa cũng khá cao:

+ Ở phía Bắc: tỉnh Hải Dương giảm bình quân 1.642 ha/năm; Hưng Yên: 943 ha/năm; TP Hà Nội: 1.067 ha/năm.

+ Ở phía Nam: TP. Hồ Chí Minh giảm bình quân 3.045 ha/năm, tỉnh  Tây Ninh giảm 2.764 ha/năm, tỉnh Long An giảm 2.697 ha/năm, Tiền Giang giảm 1.875 ha/năm, tỉnh Bến Tre giảm 1.725 ha/năm.

b. Về trách nhiệm của Bộ trong việc đảm bảo giữ diện tích đất nông nghiệp, nhất là diện tích đất trồng lúa theo quy hoạch:
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2003, Bộ Tài nguyên - Môi trường chịu trách nhiệm trước Chính phủ trong việc quản lý nhà nước về đất đai. Nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc tham gia quản lý đất nông nghiệp, nhất là đất trồng lúa, theo phân công của Chính phủ, Bộ đã và đang tổ chức triển khai một số việc sau:

- Xây dựng Đề án An ninh lương thực quốc gia đến năm 2020 đã được Bộ Chính trị xem xét và Chính phủ phê duyệt;

- Lập Quy hoạch tổng thể đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn 2030, nhằm bảo vệ và sử dụng hiệu quả 3,8 triệu ha đất lúa (Kết luận số 53-KL/TW ngày 05/8/2009 của Bộ Chính trị) đến cấp tỉnh và đề xuất giải pháp để quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất lúa đã được xác định, báo cáo Chính phủ trong tháng 6/2010;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ Nghị định quản lý, sử dụng đất lúa nhằm hỗ trợ cho các địa phương chuyên canh lúa và người sản xuất lúa.

- Sau khi Quy hoạch đất lúa được Chính phủ phê duyệt Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các địa phương xây dựng “Quy hoạch sử dụng đất lúa đến 2020, tầm nhìn đến 2030", có ý kiến thẩm định quy hoạch sử dụng đất lúa của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trước khi phê duyệt; phối hợp với các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngành liên quan tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất lúa của các địa phương, định kỳ sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, đề xuất rà soát điều chỉnh quy hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ hàng năm và 5 năm.

1.2.. Về đảm bảo nông dân có lãi trên 30% so với giá thành sản xuất lúa:
Tại công văn số 4129/BTC-QLG, ngày 05/4/2010, Bộ Tài chính đã hướng dẫn các địa phương xác định chi tiết các loại chi phí giá thành lúa trong đó có các chi phí lao động như: sửa bờ, gieo sạ, bón phân, làm cỏ, bơm nước, phun thuốc BVTV, dưỡng lúa, gặt, vận chuyển, tuốt lúa, phơi lúa, công khác…

Hiện nay trên cả nước Việt Nam việc sản xuất lúa hầu hết là do các hộ nông dân thực hiện. Hộ nông dân trồng lúa được Nhà nước giao đất để sản xuất, không thu tiền và được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, miễn thủy lợi phí. Do vậy, tiền thuê hoặc mua đất chỉ nằm trong cơ cấu giá thành sản xuất lúa của một số ít hộ nông dân.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã xác định giá thành lúa vụ Đông Xuân 2009-2010 trung bình 2.600-3.000 đ/kg. Với giá lúa trên thị trường khoảng 4.000 đ/kg, mức lãi của nông dân đã gần 30% giá thành.
Theo hướng dẫn trên, vụ Đông Xuân 2009-2010, tỉnh An Giang báo cáo giá thành trung bình lúa Đông Xuân ở mức 2.960 đ/kg, giá bán lúa ở mức 4.100 đ/kg, như vậy mức lãi giữa giá bán so với giá thành là 1.140 đ/kg (39%). Tuy nhiên, những hộ mua đất, thuê đất, thuê nhiều nhân công thời vụ, năng suất lúa thấp hơn trung bình có giá thành cao hơn nên mức lãi thấp hơn.

Giúp người nông dân trồng lúa được lãi ổn định 30% trở lên là chủ trương nhất quán của Chính phủ. Do vậy, trong quá trình điều hành, Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ ngành triển khai thực hiện nhiều giải pháp vừa tạo điều kiện để nông dân tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí cả trong trồng trọt lẫn trong bảo quản sơ chế, mặt khác duy trì giá bán có lợi cho nông dân cả trước mắt và lâu dài. Tuy nhiên, các biện pháp hỗ trợ phải được thực hiện phù hợp với quy luật thị trường.

Hiện nay lúa Hè Thu đang vào vụ thu hoạch rộ, nông dân rất cần bán được lúa ngay. Bộ Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các Bộ liên quan theo dõi sát sao diễn biến của thị trường để có biện pháp chỉ đạo phù hợp thực hiện chủ trương trên.

1.3. Việc xây dựng  kho chứa nông sản:

Ngày 23/9/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 48/NQ-CP về cơ chế chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư các dự án xây dựng kho dự trữ lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản, rau quả và kho tạm trữ cà phê được vay vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 và Nghị định số 106/2006/NĐ-CP ngày 19/9/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 151/2006/NĐ-CP; được miễn tiền thuê sử dụng đất trong vòng 05 năm đầu; được nhà nước hỗ trợ 20% kinh phí giải phóng mặt bằng; 30% kinh phí để hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm đầu hoạt động và 50% trong 02 năm tiếp theo. Ngoài ra, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được vay vốn từ các tổ chức tín dụng với mức vốn vay 100% giá trị hàng hóa, hỗ trợ 100% lãi suất trong vòng 2 năm đầu, từ năm thứ 3 hỗ trợ 50% lãi suất vốn vay để mua máy sấy, vật liệu cơ bản để làm sân phơi (lúa, ngô, cà phê, hạt điều, hồ tiêu) có diện tích đến 1.000m2. Đây là chủ trương của Chính phủ nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua lúa và nông sản cho nông dân với giá cả hợp lý.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản, để thể chế hóa các nội dung của Nghị quyết 48.

Tổng tích lượng kho chứa lúa của cả nước hiện có gần 1,5 triệu tấn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2009, hai Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc và Miền Nam đã và đang thực hiện các dự án xây dựng, cải tạo kho chứa thóc gạo tại các vùng sản xuất lúa tập trung với tổng tích lượng kho chứa tăng thêm gần 1,2 triệu tấn.

1.4. Về tạm trữ cà phê:

Niên vụ 2009/2010, tình hình thị trường cà phê thế giới có diễn biến xấu, giá cà phê liên tục giảm, các doanh nghiệp đối diện với nhiều rủi ro thua lỗ trong xuất khẩu cà phê, dẫn đến việc tiêu thụ cà phê cho nông dân cũng khó khăn. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 481/QĐ-TTg ngày 13/4/2010 về hỗ trợ thu mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010.

Tuy đối tượng hỗ trợ trực tiếp của Quyết định là các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê, nhưng đối tượng hưởng lợi chính vẫn hướng đến người dân trồng cà phê. Khi doanh nghiệp mua vào sẽ làm giảm áp lực cung, tạo điều kiện nâng giá mua cà phê cho nông dân.

Sau hơn một tháng triển khai thực hiện, tuy các doanh nghiệp có khó khăn về vốn, mua chưa nhiều (khoảng 15.000 tấn) nhưng chủ trương này đã có tác động duy trì và nâng đỡ giá trên thị trường, giá mua hiện khoảng 24.000 đồng/kg, đảm bảo cho người trồng cà phê có lãi.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của chính sách này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao, đó là xây dựng Cơ chế, chính sách nhằm tăng nhằm tăng khả năng dự trữ cà phê khi giá thế giới xuống thấp; kiểm soát giá xuất khẩu cà phê; kiểm soát, ngăn ngừa hiện tượng ép giá thu mua; hỗ trợ trực tiếp cho người trồng cà phê khi có rủi ro về thị trường, giá cả; trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2010.

Đồng thời Bộ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu và chuyển giao các giải pháp kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất cà phê:

- Năm 2009-2010 Bộ đã tiến hành rà soát quy hoạch phát triển cà phê trong đó có rà soát phân loại diện tích cà phê ghép cải tạo, trồng tái canh, diện tích cà phê vối ở những địa bàn ít thích hợp, không có tưới, năng suất thấp; nhằm ổn định diện tích cà phê cả nước khoảng 500 nghìn ha, theo Quyết định số 150/2005/QĐ-TTg ngày 20 /6/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật sản xuất, chất lượng sản phẩm thông qua triển khai áp dụng tiêu chuẩn chất lượng TCVN4193:2005 và QCVN 01:07 - Cơ sở chế biến cà phê - Điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, Bộ tiếp tục soạn thảo ban hành Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho cà phê (VietGAP); khuyến khích và hỗ trợ mở rộng nhanh diện tích sản xuất cà phê có chứng chỉ và truy nguyên nguồn gốc theo bộ nguyên tắc 4C, Utz (năm 2009 gần 200 nghìn tấn cà phê nhân đã được chứng nhận chất lượng).

- Chỉ đạo chuyển đổi giống mới và thâm canh: củng cố các cơ sở nhân giống cây cà phê, kịp thời phục vụ ghép cải tạo, trồng tái canh, thông qua việc triển khai Dự án phát triển giống cà phê tại Viện Khoa học KTNLN Tây Nguyên. Tiếp tục đào tạo hướng dẫn người sản xuất thâm canh, thu hái cà phê theo đúng quy trình thông qua chương trình khuyến nông...

1.5. Về nhập khẩu một số nông sản:
Lý do chính để nước ta nhập khẩu số lượng lớn ngô, đỗ tương, bông… là do sản xuất trong nước đã không theo kịp mức tăng nhu cầu làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu công nghiệp. Nguyên nhân chính để sản xuất tăng chậm là do nước ta có điều kiện thiên nhiên ít thuận lợi so với các nước sản xuất chính; nước ta chưa có giống đạt năng suất cao để nông dân có lợi hơn nhiều so với các loại cây có thể trồng trên cùng mảnh đất, trong khi khả năng mở rộng diện tích rất hạn chế.

Một số thông tin để so sánh như sau:

- Năng suất ngô bình quân thế giới đạt 5,2 tấn/ha; các nước có năng suất cao như Mỹ đạt 89 tạ/ha, Italy đạt 99 tạ/ha, Pháp đạt 87 tạ/ha... năng suất ngô bình quân nước ta chỉ đạt 40 tạ/ha;

- Đậu tương: năng suất bình quân thế giới đạt 23 tạ/ha, nhiều nước đạt năng suất rất cao: Georgia đạt 40 tạ/ha; Thổ Nhĩ Kỳ đạt 36,2 tạ/ha; Bhutan đạt 35,5 tạ/ha, Italy đạt 33,3 tạ/ha…Trong khi đó năng suất đậu tương của nước ta hiện mới đạt 14 tạ/ha;

- Bông: năng suất bình quân thế giới đạt 22 tạ bông hạt/ha; Mỹ và Trung Quốc đạt khoảng 28 tạ bông hạt/ha... Trong khi bông của Việt Nam chỉ đạt bình quân 14 tạ/ha.

Hướng chính để khắc phục tình trạng này là đầu tư nghiên cứu chọn tạo, nhập nội các giống ngô, đậu tương, bông… phù hợp với điều kiện từng vùng và có năng suất cao hơn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang hỗ trợ mạnh cho các Viện Khoa học đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và phổ biến các giống mới, kể cả dùng công nghệ sinh học. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến nông, hỗ trợ nông dân phát triển công nghệ sau thu hoạch.
1.6. Về xây dựng “ thương hiệu” nông, lâm, thủy sản Việt Nam:

Về xây dựng “thương hiệu”, Chính phủ đã giao cho Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) chủ trì "Chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia”. Bộ Công Thương đang triển khai thực hiện và đã thành lập Hội đồng Thương hiệu quốc gia với sự tham gia của các Bộ ngành trong đó có Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời cũng đã có các văn bản hướng dẫn doanh nghiệp về xây dựng thương hiệu.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai nhiều hoạt động liên quan đến xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông lâm thuỷ sản Việt Nam. Cụ thể như sau:

- Tuyên truyền cho các doanh nghiệp thuộc ngành thấy rõ vai trò của xây dựng “thương hiệu”, nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm phát triển bền vững;

- Tổ chức các lớp đào tạo, hướng dẫn về xây dựng “thương hiệu” cho các doanh nghiệp, cán bộ quản lý ở địa phương (Sở Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư quốc gia chịu trách nhiệm);

- Phối hợp xây dựng một số thương hiệu quốc gia cho Chè Việt, Bưởi Năm Roi…và nhiều thương hiệu gắn với chỉ dẫn địa lý như Chè San Tuyết Mộc Châu, Thanh Long Bình Thuận, Nước mắm Phú Quốc, Gạo Tám xoan Hải hậu, Hồ Tiêu Chư-Sê…Năm 2010 Bộ đang tổ chức giới thiệu các sản phẩm nông, thủy sản Việt Nam có các thương hiệu uy tín tới các nhà nhập khẩu, người tiêu dùng ở các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc. Thời gian tới sẽ tiếp tục được giới thiệu, quảng bá rộng rãi tới các nước Châu Âu: Ba Lan, Bỉ và Trung Đông (Ai cập và Ả rập).

Trên thực tế đã bắt đầu xuất hiện một số thương hiệu lớn: Vinafood; Vinacafe…làm nòng cốt nâng cao uy tín nông lâm thuỷ sản Việt Nam trên thị trường quốc tế. Tuy vậy, số lượng thương hiệu có uy tín cao chưa nhiều.

Việc xây dựng thương hiệu là vấn đề phức tạp cần nỗ lực lớn lâu dài của doanh nghiệp và Nhà nước. Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan trực thuộc tiếp tục hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện chủ trương này.
1.7. Về phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi:

a. Về ứng dụng công nghệ sinh học phòng chống bọ rầy: Các loài ký sinh thiên địch có vai trò rất quan trọng trong việc hạn chế số lượng quần thể các loại rầy trên ruộng lúa. Có rất nhiều loại thiên địch trên ruộng lúa,  như: nhện, bọ xít mù xanh, bọ rùa, bọ cánh cứng, ong ký sinh trứng, nấm ký sinh, trong đó có thành phần nấm nấm xanh (Metarhizium anisopliae), nấm trắng (Beauveria bassiana), nấm tua (Hirsutella citriformis), v.v.

Để tăng cường ứng dụng các tác nhân sinh học phòng trừ sâu hại cây trồng, ngày 19 tháng 6 năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội thảo về “Định hướng phát triển ứng dụng biện pháp sinh học trong phòng chống dịch hại cây trồng” nhằm đánh giá các nghiên cứu, ứng dụng các tác nhân sinh học đã và đang được triển khai tại Việt Nam; đồng thời, định hướng nghiên cứu, phát triển trong thời gian tới cho phù hợp với mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đối với chế phẩm sinh học Metarhizium anisopliae, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy quyền cho Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT) có Quyết định số 2006/QĐ-BVTV ngày 30 tháng 12 năm 2009 công nhận “Ứng dụng quy trình sản xuất nấm xanh tại nông hộ để phòng trừ rầy nâu hại lúa ở vùng đồng bằng sông Cửu Long là tiến bộ kỹ thuật mới”. Quy trình sản suất nấm nêu trên đã được chuyển giao rất có hiệu quả đến hộ nông dân để phòng trừ rầy ở các tỉnh Sóc Trăng, Cần Thơ và một số tỉnh khác ở Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, tại tỉnh Sóc Trăng từ vụ Đông Xuân 2008 – 2009, đã chuyển giao thành công đến 221 hộ nông dân ứng dụng trên tổng diện tích 278,8 ha lúa, đạt kết quả tốt, tiết kiệm chi phí phun thuốc trừ sâu hóa học từ 100.000 – 900.000 đồng/ha, năng suất lúa được đảm bảo (báo cáo của Sở NN PTNT Sóc Trăng, 2009). Từ vụ lúa Hè Thu, Mùa năm 2010, Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục hỗ trợ mở rộng mô hình ứng dụng sản suất Metarhizium anisopliae và Beauveria bassiana tại nông hộ ra các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh phía Bắc.

Việc sản xuất chế phẩm sinh học theo quy trình công nghiệp đòi hỏi phải được nghiên cứu sâu hơn nữa, để đảm bảo chất lượng đồng đều ở các mẻ sản suất cho việc sử dụng trong thực tế sản suất vụ Đông xuân ở các tỉnh phía Bắc trong điều kiện thời tiết lạnh. Mặt khác, việc sử dụng chế phẩm sinh học có những hạn chế nhất định như: Hiệu quả sử dụng chế phẩm phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện ngoại cảnh (nhiệt độ, ẩm độ), hiệu lực diệt rầy biểu hiện chậm hơn so với thuốc trừ rầy hóa chất… Vì vậy, cần phải xây dựng quy trình sử dụng cho phù hợp, tăng cường tập huấn cho người nông dân hiểu biết về tính năng, tác dụng, kỹ thuật sử.dụng.

b. Về phòng chống dịch bệnh trên gia súc:

Đúng như Đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Dũng đã nêu, vi rút H5N1 gây bệnh cúm gia cầm và vi rút gây bệnh tai xanh đều dễ dàng bị tiêu diệt ở 700C.

Việc chôn hàng loạt lợn và gia cầm rất tốn kém công của. Song với tính chất nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm và theo quy định của Tổ chức Thú y thế giới (OIE) thì hiện nay, biện pháp xử lý tốt nhất không để lây lan dịch bệnh và lây bệnh cho con người là chôn và đốt gia cầm.

Còn đối với bệnh tai xanh là bệnh không thể lây sang người, song vi rút dễ dàng lây lan do vận chuyển lợn bệnh, giết mổ lợn mắc bệnh. Trong điều kiện hiện nay hầu hết các địa phương chưa có đủ điều kiện vận chuyển lợn bệnh đến khu giết mổ chế biến, xử lý thịt lợn bệnh làm thức ăn gia súc mà không để làm lây lan dịch bệnh. Việc áp dụng chôn và đốt lợn mắc bệnh có sự giám sát chặt chẽ của Cơ quan Thú y là cách làm tốt nhất.

Về việc chôn gia cầm và lợn bệnh làm mầm bệnh lưu chuyển xuống tầng nước ngầm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có nghiên cứu. Các hố chôn gia cầm và lợn được quy định là từ 1 đến 5 tấn, nơi chôn có độ sâu cách mặt đất từ 4 đến 4,5 mét, cách giếng nước, nguồn nước sử dụng 30 đến 50 mét. Đối với tầng nước ngầm có độ sâu ngắn nhất là tầng IA, chiều sâu từ 17 đến 30 mét, tầng IIA có độ sâu 60 mét, tầng sâu hơn nữa là 100 mét. Vì độ sâu của hố chôn còn cách tầng nước ngầm IA là từ 12,5 đến 25 mét là tầng đất sét và cát pha. Thực tế Cục Bảo vệ Môi trường và Cục Thú y đã thử nghiệm hố chôn với số lượng từ 5 đến 10 tấn, bằng cách khoan các giếng kỹ thuật với các độ sâu từ 14 đến 20 mét, các hố chôn đều không ảnh hưởng đến tầng nước ngầm. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cụ thể là Cục Thú y đã có công văn số 561/TY-Kh ngày 16/4/2008 hướng dẫn việc tiêu hủy, chôn lấp lợn mắc bệnh tai xanh yêu cầu các địa phương thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xem xét khả năng tận dụng  lượng  protein quý giá thịt lợn, thịt gà theo như góp ý của cử tri Đỗ Cường Kỳ (Hội Chăn nuôi). Tuy vậy việc tiêu hủy lợn mắc bệnh tai xanh tại nhà, việc giết mổ lợn mắc bệnh có nguy cơ cao làm dịch bệnh lây lan, trong khi đó, việc từng gia đình giết mổ gia súc bệnh sẽ rất khó kiểm soát.
2. Về sản xuất  kinh doanh muối:
( Đại biểu Lê Quốc Dung - Đoàn đại biểu Quốc hội Thái Bình)

Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) do đó theo cam kết và trong quy định quản lý hiện hành, muối là một trong những mặt hàng áp dụng chính sách nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan. Do vậy, các doanh nghiệp có thể nhập khẩu muối theo hai hình thức: nhập khẩu ngoài hạn ngạch và nhập khẩu trong hạn ngạch. Các doanh nghiệp nhập khẩu muối ngoài hạn ngạch thuế quan chỉ cần làm thủ tục tại Cơ quan Hải quan và chịu mức thuế là 60% với số lượng không hạn chế và không cần giấy phép của Bộ Công Thương, còn nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan phải có giấy phép của Bộ Công Thương và chịu mức thuế trong hạn ngạch theo quy định là 30%. Với trách nhiệm quản lý nhà nước về sản xuất muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo cân đối giữa sản xuất và nhu cầu trong nước để các Bộ chức năng khác điều hành việc xuất nhập khẩu. Việc nhập khẩu muối vừa qua chủ yếu do sản xuất trong nước chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là muối công nghiệp. Cụ thể năm 2009 sản xuất được 800.000 tấn, trong đó có 135.000 tấn muối công nghiệp, trong khi tổng nhu cầu là 1.200.000-1.230.000 tấn, trong đó nhu cầu muối công nghiệp là khoảng 400.000 tấn. Năm 2010 dự kiến tổng sản lượng muối cả nước đạt 1.100.000 tấn muối, trong đó có trên 200.000 tấn muối công nghiệp; trong khi nhu cầu muối công nghiệp cần khoảng 400.000 tấn trên tổng nhu cầu dự kiến là 1.270.000 tấn. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã công bố hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối năm 2010 là 260.000 tấn. Tuy nhiên, để đảm bảo nhu cầu muối và ổn định đời sống diêm dân, ngày 28/01/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 864/BNN-CB đề nghị Bộ Công Thương tăng cường quản lý, kiểm tra giám sát và chậm cấp hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối. Do đó, đến nay tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối do Bộ Công Thương đã cấp cho các đơn vị sử dụng muối làm nguyên liệu sản xuất là 146.000 tấn/ 260.000 tấn. Thực tế trong 4 tháng đầu năm 2010 đã có 49 doanh nghiệp nhập khẩu muối với tổng lượng 118.000 tấn, trong đó chỉ có 27.165 tấn nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan.

Trong những năm qua với chức năng thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành muối, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ là phát triển sản xuất muối bền vững, có giá thành hợp lý, lợi cho sản xuất, đảm bảo đời sống của diêm dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng, tham mưu trình Chính phủ ban hành một số chính sách nhằm đầu tư phát triển muối như Quyết định 153/QĐ-TTg ngày 15/7/1999 về một số chính sách phát triển muối, Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 về Quy hoạch phát triển sản xuất muối đến năm 2010 và năm 2020. Trên cơ sở các chính sách đã ban hành Bộ đã yêu cầu các tỉnh có sản xuất muối triển khai làm tốt công tác quy hoạch, giữ vững những vùng muối đã quy hoạch, không phát triển tràn lan cũng như chuyển đổi mục đích của đất sản xuất muối. Đồng thời, triển khai đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng và xây dựng mới đồng muối công nghiệp. Bên cạnh đó, để nâng cao năng suất, chất lượng muối trong nước, đáp ứng nhu cầu về muối chất lượng cao ngày càng tăng của các ngành công nghiệp cũng như trong tiêu dùng, Bộ tăng cường phổ biến, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tới người sản xuất. Do đó trong ba năm gần đây giá muối luôn giữ ở mức cao (trên 1.000đ/kg), diện tích sản xuất được mở rộng, diêm dân bám nắng sản xuất, chất lượng không ngừng được cải thiện.

Thời gian gần đây, giá muối trong nước xuống thấp chủ yếu là do thời tiết nắng nóng, sản xuất muối được mùa lớn, 5 tháng đầu năm sản xuất được 726.000 tấn, bằng 176% so với cùng kỳ năm 2009. Trong khi đó khả năng mua gom và tiêu thụ của các doanh nghiệp hạn chế. Giá muối trong nước chịu ảnh hưởng phần nào của giá thế giới xuống thấp. Để tiếp tục phát triển sản xuất muối và ổn định đời sống diêm dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang triển khai thực hiện một số các giải pháp như sau:

- Trình Chính phủ chính sách hỗ trợ khó khăn cho sản xuất muối niên vụ 2009-2010 trong đó giao Tổng công ty Lương thực miền Bắc mua đưa vào dự trữ lưu thông 200.000 tấn muối; hỗ trợ 100% lãi suất cho diêm dân vay vốn đầu tư sản xuất với mức vay tối đa là 25 triệu đồng/ha trong thời gian 12 tháng.

- Phối hợp với Bộ Công Thương, Tổng Cục Hải quan sử dụng chính sách thuế quan để bảo vệ sản xuất muối trong nước, tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu muối, giảm áp lực muối nhập khẩu tràn lan gây khó khăn cho sản xuất trong nước. Ngày 20/5/2010 Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2010/TT-BCT nhằm thắt chặt hơn nữa việc nhập khẩu muối.

- Phối hợp với Bộ Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất có sử dụng muối làm nguyên liệu hạn chế sử dụng muối nhập khẩu, ưu tiên sử dụng muối trong nước (nhất là các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Hóa chất Việt Nam).
3. Về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm:

a. Về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp:

(Đại biểu Lê Bộ Lĩnh - Đoàn đại biểu Quốc hội An Giang)

Để đảm bảo cung cấp cho nông dân các vật tư đúng chất lượng, hạn chế tối đa hàng kém chất lượng, hàng giả, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tập trung triển khai một số giải pháp sau:

- Trên cơ sở hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, Bộ tiếp tục bổ sung và cụ thể hoá, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho từng ngành hàng vật tư nông nghiệp để phục vụ kịp thời cho công tác quản lý. Bộ đã ban hành Thông tư về Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đối với các loại vật tư được quy định trong Thông tư nêu trên việc quản lý sản xuất, kinh doanh và chất lượng sản phẩm sẽ được thực hiện thông qua các Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia tương ứng. Các loại vật tư không thuộc quy định cuả Thông tư nêu trên sẽ được quản lý theo tiêu chuẩn công bố áp dụng.

- Việc quản lý nhà nước về lĩnh vực vật tư nông nghiệp đã được phân cấp cụ thể cho các đơn vị chuyên ngành trực thuộc Bộ, đồng thời cũng phân cấp cho các địa phương. Bộ đã thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung kiểm tra chất lượng, giá cả vật tư nông nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, ngăn chăn kịp thời và nghiêm khắc xử lý các hành vi sản xuất buôn bán các loại vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng, đầu cơ bán phá giá thị trường. Hàng năm công tác thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp được tiến hành trên toàn bộ 63 tỉnh, thành phố, có sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương. Đã có nhiều địa phương tổ chức tốt việc làm này như: Thanh Hoá, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Bà Rịa –Vũng Tàu… Để làm tốt hơn nữa công tác này Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu cơ chế phối hợp quản lý, phương thức thanh tra, kiểm tra, tổng kết, phổ biến nhân nhanh ra diện rộng các mô hình thực hiện tốt việc quản lý, thanh tra, kiểm tra cho các địa phương trong cả nước cùng thực hiện.

- Việc quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp rất cần có sự phối hợp mới thực sự giải quyết được thấu đáo vấn đề. Vì vậy, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ngành có liên quan như Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài Nguyên - Môi trường... để triển khai hoạt động xây dựng văn bản pháp luật liên ngành, phát hiện, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các hoạt động sản xuât, kinh doanh trái pháp luật, bảo vệ quyền lợi cho người nông dân và tạo môi trường lành mạnh cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Thực hiện công khai thông báo các đơn vị làm ăn gian dối, các đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người được biết.

- Thông qua các chương trình khuyến nông và các chương trình khác, tổ chức đào tạo, phổ biến kiến thức, nâng cao hiểu biết cho người nông dân để chính người nông dân có thể nhận biết và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc phát hiện, kiểm tra, xử lý các đơn vị vi phạm các hành vi sản xuất, kinh doanh các hàng giả, hàng kém chất lượng.
b. Về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm:

(Đại biểu Quốc hội Vũ Hồng Anh – Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố  Hà Nội)
Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm được quy định tại Nghị định số 163/2004/NĐ - CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm (Điều 22 và Điều 23) và Nghị định số 79/2008/NĐ-CP ngày 18/7/2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm (Khoản 2, Điều 2). Theo Nghị định số 79/2008/NĐ-CP, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nông, lâm, thuỷ sản và muối trong quá trình sản xuất từ khi trồng trọt, chăn nuôi, thu hoạch, đánh bắt, giết mổ động vật, sơ chế, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển đến khi thực phẩm được đưa ra thị trường nội địa hoặc xuất khẩu; vệ sinh an toàn trong nhập khẩu động vật, thực vật, nguyên liệu dùng cho nuôi, trồng, chế biến hoặc tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường lãnh thổ Việt Nam.

Nhằm đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, bao gồm cả hoạt động ngăn chặn tình trạng thực phẩm nhiễm hóa chất, thực phẩm bẩn, trong thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tích cực triển khai một số giải pháp như sau:

+  Xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo triển khai:

- Rà soát và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn cho phù hợp với quy định mới, hài hòa với các quy định của Hiệp định SPS, WTO; trong đó chú trọng đến việc rà soát và ban hành danh mục các hóa chất cấm, hạn chế sử dụng, danh mục các chỉ tiêu và mức giới hạn cho phép về an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản sản xuất trong nước và nhập khẩu.

- Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2010/NĐ - CP ngày 29/3/2010 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Theo quy định mới này, biện pháp xử lý vi phạm được đưa ra đã chặt chẽ hơn nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm;

- Ban hành một số đề án định hướng nâng cao chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản: Đề án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rau, quả, chè và thịt giai đoạn 2009-2015; Đề án tăng cường quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến 2015, định hướng 2020,…
+  Kiện toàn năng lực hệ thống cơ quan quản lý chất lượng nông lâm thủy sản  từ TW đến địa phương:.

- Xây dựng và ban hành các Thông tư phân công rõ trách nhiệm trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm giữa các đơn vị thuộc Bộ;

- Kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tại địa phương đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Cả nước đã có 32 tỉnh/thành phố thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, các địa phương còn lại đã có phòng Quản lý chất lượng.Thực hiện chủ trương xã hội hóa, Bộ đã đánh giá chỉ định 11 phòng kiểm nghiệm và 07 tổ chức chứng nhận chất lượng gạo. Tổ chức đánh giá chỉ định 15 phòng kiểm nghiệm chất lượng nông lâm thủy sản.
- Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản ở Trung ương và địa phương.

- Đầu tư nâng cấp và mở rộng trụ sở làm việc và phòng kiểm nghiệm của các cơ quan quản lý chất lượng nông lâm thủy sản từ trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trang bị đồng bộ thiết bị kiểm nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nông lâm thủy sản cho các phòng kiểm nghiệm kiểm chứng quốc gia và khu vực, đặc biệt là các thiết bị kiểm tra đối với hóa chất, kháng sinh cấm, hạn chế sử dụng.

+ Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh:

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản về các quy định của nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm, các loại hóa chất cấm, hạn chế sử dụng và biện pháp xử lý vi phạm để nâng cao nhận thức của người sản xuất, người tiêu dùng. Các hình thức  tuyên truyền được triển khai đa dạng trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, phát tờ rơi, tờ dán.

- Chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan địa phương tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản áp dụng quy trình thực hành sản xuất tốt (VietGAP, GMP, SSOP, HACCP), phát động các phong trào thi đua sản xuất sản phẩm an toàn (VietGAP ….).
+ Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện:

Các năm 2009-2010, Bộ lấy nhiệm vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm của năm. Bộ đã ban hành một số chỉ thị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và cơ quan kiểm tra ở địa phương tăng cường công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản như: Chỉ thị số 2038/CT-BNN-QLCL ngày 13/7/2009 về tăng cường kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Chỉ thị số 1430/CT-BNN-QLCL ngày 17/5/2010 về tăng cường kiểm soát tạp chất trong tôm nguyên liệu; chỉ đạo các cơ quan chức năng trực tiếp lấy mẫu giám định chất lượng vật tư nông nghiệp và thực phẩm.
4. Về lâm nghiệp

(Đại biểu Lê Thành Tâm (TP.HCM), Lê Bộ Lĩnh (An Giang), Lê Thanh Phong (Lâm Đồng), Nguyễn Văn Đủ (Đăk Nông), Nguyễn Minh Thuyết (Lạng Sơn), Võ Văn Đủ (Đăk Nông)
4.1. Về việc cho các nhà đầu tư nước ngoài thuê đất trồng rừng:

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đã có báo cáo riêng gửi Quốc hội.
4.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính của Dự án từ năm 1998 đến hết năm 2009 (sau 12 năm thực hiện Dự án):
Kết quả đạt được tới hết năm 2009 như sau:

- Khoán bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ (bình quân): 2.598.210 ha/năm; trong đó từ 2006 – 2009 bình quân khoảng 2,5 triệu ha/năm so với Nghị quyết 73 của Quốc hội là 1,5 triệu ha/năm

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh: 1.088.000 ha; riêng 4 năm 2006 – 2009 bình quân là 868.336 ha/ theo NQ 73 của QH là 803.000 ha trong đó khoanh nuôi mới 403.000 ha;
- Trồng mới: 2.176.318 ha (trong đó có 834.439 ha rừng phòng hộ, đặc dụng, 1.341.879 ha rừng sản xuất); riêng 4 năm 2006 – 2009 trồng mới 866.947 ha (trong đó rừng trồng phòng hộ, đặc dụng 189.625 ha, rừng trồng sản xuất 677.322 ha) so với chỉ tiêu trong NQ 73 của QH: trồng mới 1 triệu ha rừng, đạt 86,6%.
+ Vốn đầu tư ước thực hiện: 13.131.311 triệu đồng (trong đó vốn ngân sách là 5.210.343 triệu đồng, các nguồn vốn khác là 7.920.968 triệu đồng), riêng 3 năm 2006 – 2008 là 5.196.374 triệu đồng (trong đó vốn ngân sách là 2.150.000 triệu đồng và các nguồn khác là 3.046.374 triệu đồng).
Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết 73 của QH (2006-2009), đến nay hầu hết các chỉ tiêu chính đều đạt và vượt: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh đã đạt 94%, trồng rừng đạt 86,6% (riêng trồng rừng phòng hộ, đặc dụng mới đạt 74%, trồng rừng sản xuất đã đạt 90,3%) trong khi vốn đầu tư mới đạt 75% (trong đó ngân sách nhà nước đạt 71% và các nguồn vốn khác đạt 50,5% ).
4.3.  Về công tác bảo vệ rừng, chống lâm tặc:
Từ năm 2005 đến 2009, cả nước đã phát hiện và xử lý 45.690 vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật đã làm mất 25.397 ha rừng, bình quân mỗi năm mất 5.079 ha. Số vụ vi phạm có chiều hướng gia tăng, nhưng diện tích thiệt hại giảm; so với năm 2005 giảm 77,3%, so với năm 2008 giảm 46
	Phá rừng trái PL và 
vi phạm về KT gỗ và 
lâm sản khác
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2008
	Năm 2009
	Tổng

	Số vụ
	8.049
	8.349
	8.567
	11.570
	9.155
	45.690

	Diện tích thiệt hại (ha)
	9.148
	8.449
	1.830
	3.897
	2.073
	25.397


Tuy vậy, hiện nay ở một số địa phương tình trạng chặt phá rừng trái pháp luật vẫn diễn ra nghiêm trọng như: Đăk Nông, Quảng Nam, khu vực giáp ranh 3 tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn. Trước tình hình trên, để ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng trái pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Chính phủ, cùng các bộ, ngành liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp sau:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng.

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, truy quét các điểm nóng phá rừng; triệt phá các đầu nậu, tụ điểm buôn bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

- Thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng; phát huy sức mạnh của toàn xã hội để bảo vệ và phát triển rừng; kết hợp giữa phát triển rừng với phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm nghèo. Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức xây dựng nhiều chương trình, dự án để hỗ trợ người dân cải thiện cuộc sống như đề án “Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007- 2010” (tại Quyết định số 2740/QĐ-BNN- KL ngày 20/9/2007) và đề án “Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông-lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy giai đoạn 2008- 2012” (tại Quyết định số 2945/QĐ- BNN- KL ngày 05/10/2007). Đây là những giải pháp có tính chất căn bản, lâu dài để giải quyết tận gốc nạn phá rừng, cháy rừng.

- Thường xuyên và định kỳ tổ chức giao ban, tổng kết rút kinh nghiệm giữa các ngành, các lực lượng để có phương án bảo vệ rừng có hiệu quả. Ngày 28/5/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã phối hợp tổ chức hội nghị sơ kết tình hình phối hợp thực hiện theo Thông tư liên bộ số 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP nhằm tăng cường chỉ đạo các lực lượng ở địa phương thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và PCCCR trong thời gian tới.
4.4.  Về chi trả dịch vụ môi trường rừng:
- Ngày 10 tháng 4 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 380/QĐ-TTg về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng với thời gian thực hiện thí điểm 02 năm (05/2008-05/2010) và được áp dụng thí điểm trên địa bàn 02 tỉnh Lâm Đồng và Sơn La.  Mục đích của chính sách này là huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trưòng rừng, tạo nguồn tài chính đảm bảo đầu tư ổn định, lâu dài trực tiếp vào việc bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện xã hội hoá nghề rừng.

- Tính đến tháng 03/2010, đã có 7/7 cơ sở sản xuất thuỷ điện, sản xuất và cung cấp nước sạch đã cam kết thực hiện việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2009 với số tiền 234, 421 tỷ đồng. Tỉnh Lâm Đồng còn nhận được tiền chi trả từ một số đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn  với số tiền cam kết chi trả 300 triệu đồng.
- Trên thực tế, tại các vùng thí điểm, tiền do bên sử dụng dịch vụ chi trả đã đến được với người dân trực tiếp tham gia bảo vệ rừng. Mức chi trả cho 01 ha rừng đã tăng hơn so với các chương trình thực hiện trước đây, góp phần ổn định và cải thiện đời sống cho các chủ rừng, hộ nhận khoán rừng. Tỉnh Lâm Đồng, người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng tại lưu vực hồ thuỷ điện đã nhận được mức chi trả từ 270.000 đ- 290.000 đồng/ha/năm. Tỉnh Sơn La, chủ rừng đã nhận được mức chi trả từ 80.000đ-150.000đ/ha/năm tuỳ theo từng loại rừng.

- Trong vùng thực hiện thí điểm, ý thức của người dân về rừng ngày càng được nâng cao, thực hiện tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên hơn; có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chủ rừng, hộ nhận khoán với chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ rừng, rừng được bảo vệ tốt hơn; do vậy, tình hình phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái phép đã giảm đáng kể, nhiều hộ gia đình có nguyện vọng được giao hoặc nhận khoán thêm rừng hoặc đất lâm nghiệp.
Để chính sách này được triển khai đại trà trên toàn quốc, Thủ tưóng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đến nay, Dự thảo Nghị định đã được gửi lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, các địa phương trong toàn quốc, đang được chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi Bộ Tư pháp thẩm định vào tháng 6/2010. Dự kiến tháng 7/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  sẽ trình Chính phủ xem xét, ký ban hành Nghị định này.
4.5. Các biện pháp bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ sự đa dạng sinh học ở các vùng có dự án khai thác khoáng sản:

(Đại biểu Quốc hội Lê Bộ Lĩnh – Đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang)

Về các biện pháp giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học: theo quy định tại Nghị định số 80/2006/NĐ–CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 80/2006/NĐ–CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trước khi triển khai dự án phải xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bộ Tài nguyên và Môi trường), trong đó quy định và biện pháp cụ thể về giảm thiểu và ứng phó sự cố môi trường.

Vừa qua, cử tri phản ánh việc Vườn Quốc gia Chư Mong Ray (Kon Tum) - nơi có đa dạng sinh thái lớn nhất Việt Nam bị xâm hại để khai thác Vonfram, đặc biệt là việc chuyển đổi 198ha rừng đặc dụng thành địa điểm thăm dò và sau này khai thác Vonfram, chuyển trên 1.600ha rừng đặc dụng vùng lõi Vườn quốc gia thành rừng sản xuất. Theo quy định tại Điều 28, Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 về việc thi hành Luật bảo vệ và Phát triển rừng, việc chuyển mục đích sử dụng từ loại rừng này sang loại rừng khác phải phù hợp với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Việc chuyển đổi rừng đặc dụng mà đại biểu Quốc hội nêu trên sang rừng sản xuất do Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện.

Năm 2007, trên cơ sở rà soát quy hoạch 3 loại rừng, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét chuyển tiểu khu 663, thuộc phân khu phục hồi sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sang rừng sản xuất. Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum chấp thuận tại văn bản số 50/TB-HĐND ngày 06/9/2007. Trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1873/ UBND–NL ngày 10 tháng 9 năm 2007, ngày 15/10/2007 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 2833/BNN-LN về việc chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc tiểu khu 663 Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Ngày 01/11/2007 Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum có văn bản số 2318/UBND-NL đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đặc dụng thành rừng sản xuất. Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1880/TTg-NN, ngày 03/12/2007 đồng ý chuyển 1.686 ha rừng đặc dụng thuộc tiểu khu 663  Vườn Quốc gia Chư Mom Ray sang loại rừng sản xuất.

Trên cơ sở đó Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo, tổ chức lập dự án thăm dò khu vực mỏ với diện tích 198 ha thuộc tiểu khu 663.

Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngày 08/02/2010 Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản số 315/GP-BTNMT cho phép Công ty Cổ phần khai khoáng sản Hoà Phát – SSG được phép tổ chức các hoạt động khoan thăm dò trên diện tích 198 ha thuộc tiểu khu 663.

Theo báo cáo của Vườn Quốc gia Chư Mom Ray, đến thời điểm này Công ty Cổ phần khai khoáng sản Hoà Phát – SSG đang lập dự án thăm dò khoáng sản, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa tổ chức hoạt động thăm dò trên thực địa.

5. Về thuỷ lợi:

5.1: Các giải pháp hạn chế tình trạng xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long:
(Đại biểu Quốc hội Bùi Quang Bền – Đoàn đại biểu Quốc hội Kiên Giang)

Để tạo điều kiện phát triển sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, Đảng và Nhà nước đã có chủ trương “ngọt hoá bán đảo Cà Mau” nhằm kiểm soát mặn, tăng cường nguồn nước ngọt (nhất là vào mùa khô) phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân. Từ chủ trương này, nhiều công trình thuỷ lợi được xây dựng trên địa bàn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đáng kể là hệ thống đê, các cống dưới đê biển Tây làm nhiệm vụ giữ ngọt và điều tiết mặn...

Tuy nhiên, một số hệ thống công trình hiện còn dở dang, chưa khép kín nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn mặn, giữ nguồn nước ngọt trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, hiện tại cùng với việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành của cống Biện Nhị, cần sớm đầu tư xây dựng cống, âu Xẻo Rô để khép kín hệ thống.

Hiện nay, cùng với việc tổ chức xây dựng các công trình phục vụ ngọt hoá bán đảo Cà Mau theo Quyết định 84/2006/QĐ-TTg ngày 19/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi bán đảo Cà Mau và có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất danh mục các công trình ưu tiên đến năm 2015 để đầu tư, xây dựng, trong đó có tính đến yêu cầu đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Một số công trình thuỷ lợi quy mô vừa và lớn được ưu tiên đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang gồm: cống, âu Xẻo Rô, cống Cái Lớn, cống Cái Bé, hệ thống kênh KH (KH1, KH3, KH5, KH6, KH7..).

Tuy nhiên, để giải quyết vững chắc và ổn định cho cả vùng, việc phát triển thủy lợi ở Đồng bằng sông Cửu Long đã được Bộ tập trung chỉ đạo.  Dự án “Rà soát Quy hoạch tổng thể thuỷ lợi Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng” do Bộ triển khai thực hiện đến nay cơ bản đã hoàn thành. Đã tổ chức lấy ý kiến (3 lần) các đơn vị trong Bộ. Ngày 11/06/2010, Bộ sẽ tổ chức Hội thảo tại Hà Nội lấy ý kiến của các nhà tài trợ quốc tế, trong dịp Hội nghị nhóm tư vấn quốc tế (CG) tài trợ cho Việt Nam năm 2010. Sau đó, vào cuối tháng 6/2010, Bộ sẽ tổ chức Hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh lấy ý kiến của các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và hoàn chỉnh Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5.2: Về công tác phân lũ, chậm lũ và một số công trình thuỷ lợi ở Hà Nội:

(Đại biểu Quốc hội Chu Sơn Hà - Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội)

a. Về hiệu quả và tình trạng hoạt động của Trạm bơm lấy nước sông Hồng phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Hà Nội:
Ban quản lý dự án 401 được Bộ giao thực hiện thi công 2 trạm bơm Phú Đa và Thuấn Nội (bơm nước trên kênh Cẩm Đình-Hiệp Thuận lấy nước từ sông Hồng qua cống Cẩm Đình). Trạm bơm Phú Đa thiết kế 2 máy, công suất mỗi máy 1000 m3/h, diện tích tưới 150ha. Công trình đã thi công xong từ cuối năm 2009 và đã tham gia bơm nước đổ ải, tưới dưỡng phục vụ sản xuất cho xã Thanh Đa trong vụ ĐX 2009-2010, hiện tại hoạt động bình thường. Trạm bơm Thuấn Nội thiết kế 2 máy, công suất mỗi máy 1000 m3/h, diện tích tưới 160ha. Công trình mới thi công xong phần cống và thuỷ công, phần nhà trạm và lắp máy dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 8/2010, hiện tại công trình đảm bảo an toàn.

Riêng trạm bơm Xuân Phú do Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội chỉ đạo thực hiện (Ban quản lý dự án 401 không được giao thực hiện).

b. Về vấn đề phân lũ, chậm lũ vào Hà Nội :

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại công văn số 528/TTg-KTN ngày 31/3/2010 về việc điều chỉnh nhiệm vụ phân lũ, chậm lũ hệ thống sông Hồng bảo vệ thủ đô Hà Nội. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng xong dự thảo Nghị định về việc bãi bỏ các khu phân, chậm lũ hệ thống sông Hồng thay thế Nghị định số 62/1999/NĐ-CP ngày 31/7/1999 và hiện nay Bộ đang xin ý kiến các Bộ, ngành và các địa phương liên quan tại công văn số 1568/BNN-TCTL ngày 28/5/2010. Dự thảo Nghị định sẽ được hoàn chỉnh sau khi nhận được ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và trình Chính phủ quyết định ban hành.
6. Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn:

(Đại biểu Quốc hội Bùi Thị Lệ Phi- Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ, Đại biểu Quốc hội Trương Văn Vở - Đoàn đại biểu Quốc hội Đồng Nai)
6.1 Về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 7:
Vừa qua, Chính phủ đã kiểm điểm 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và đã có Nghị quyết tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ các đề án trong chương trình hành động của Chính phủ, đồng thời ưu tiên bố trí nguồn lực để triển khai thực hiện các chương trình, đề án cấp bách. Chính phủ có chủ trương huy động các nguồn lực để phấn đấu thực hiện cho đến năm 2015 có 20%, đến năm 2020 có 50% xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Trong năm 2010, tập trung chỉ đạo các xã đánh giá tình hình, lập Đề án xây dựng nông thôn mới; xây dựng quy hoạch. để làm cơ sở thực hiện những năm tiếp theo.
6.2. Về tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, vùng khó khăn, vùng căn cứ kháng chiến:
Nghị quyết 26 của Trung ương Đảng “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” đã xác định tăng đầu tư cho nông nghiệp và nông thôn 5 năm sau cao gấp 2 lần 5 năm trước. Chủ trương này đã được thực hiện ngay từ năm 2009. Đầu tư qua Bộ Nông nghiệp và PTNT (vốn ngân sách và vốn trái phiếu Chính phủ) năm 2009 là 9.864 tỷ đồng, bằng 166% so với kế hoạch đầu năm 2008.

Đối với các huyện nghèo, xã nghèo, hộ nghèo, Nhà nước có các cơ chế, chính sách hỗ trợ khá đồng bộ theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; chương trình 134 (giải quyết đất ở và đất sản xuất, cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ); chương trình 135 giai đoạn II (phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 – 2010); chương trình MTQG Giảm nghèo giai đoạn 2006-2010 được triển khai có hiệu quả ở nhiều địa phương. Trong đó, đã quan tâm hỗ trợ các vùng căn cứ kháng chiến. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và PTNT xin tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội về vấn đề này.

6.3 Về ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho nông dân:
Nhà nước đã và đang thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ trực tiếp cho nông dân:
- Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi, giao thông.

- Cung cấp tín dụng, trong đó nông dân nghèo được vay vốn ưu đãi để sản xuất, mua máy móc nông nghiệp, kinh doanh, làm công trình nước sạch, vệ sinh.

- Hỗ trợ trực tiếp khi bị thiên tai, dịch bệnh, trợ cấp giá dầu cho ngư dân khi giá dầu lên cao.

- Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khoanh nuôi, bảo vệ rừng.

Đồng thời, Nhà nước cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp để thu mua tạm trữ lúa, cà phê để tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ, duy trì giá có lợi cho nông dân, việc này từng nông dân riêng lẻ không làm được. Tương tự Nhà nước cũng có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn làm đầu mối giữa nông dân và thị trường, hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật, tham gia sản xuất hàng hoá lớn.
Bộ Nông nghiệp và PTNT xin tiếp thu ý kiến của Đại biểu để trong quá trình nghiên cứu tham mưu cho Chính phủ các cơ chế chính sách, ưu tiên hỗ trợ trực tiếp cho nông dân.

*
*          *
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chân thành cảm ơn sự quan tâm sâu sắc và thường xuyên của các vị Đại biểu Quốc hội đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn./.
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